
                                  

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 5 9 19 32 65

2 Trường Đại học Khoa học XH&NV 5 9 2 1 17

3 Trường Đại học Ngoại ngữ 5 9 25 41 80

4 Trường Đại học Công nghệ 3 7 - - 10

5 Trường Đại học Kinh tế 3 5 - - 8

6 Trường Đại học Giáo dục 3 4 4 6 17

7 Trường Đại học Việt Nhật 1 1 - - 2

8 Trường Đại học Y Dược 1 2 - - 3

9 Khoa Luật 1 2 - - 3

10 Khoa Quốc tế 1 1 - - 2

11 Khoa Quản trị và Kinh doanh 1 1 - - 2

12 Khoa Các Khoa học liên ngành 1 1

30 50 50 80 210

Tổng số Đơn vị
Nhận lần đầu 
(SV QH.2020)

Số lượng HS 
Nhận lần đầu 
(HS lớp 10)

Đã từng được nhận 
học bổng hoặc bổ sung

SỐ LƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT NHẬN HỌC BỔNG SHINNYO, NHẬT BẢN 
 NĂM HỌC 2021-2022

(kèm theo Công văn số             /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày       /10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Số lượng SV 

- Trường hợp HSSV đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu thì sẽ được thay thế bằng HSSV cùng khóa học, có đủ tiêu chuẩn.

Ghi chú:

STT

Tổng cộng 

Đã từng được nhận học 
bổng hoặc được bổ sung
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